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STT Tên đơn vị Tên viết tắt Ghi chú

1 Trường trung học phổ thông Bình Sơn Trường THPT Bình Sơn

2 Trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông Vạn Tường Trường THCS và THPT Vạn Tường

3 Trường trung học phổ thông Trần Kỳ
Phong Trường THPT Trần Kỳ Phong

4 Trường trung học phổ thông Lê Quý
Đôn Trường THPT Lê Quý Đôn

5 Trường  trung  học  phổ  thông  Võ
Nguyên Giáp Trường THPT Võ Nguyên Giáp

6 Trường trung học phổ thông Ba Gia Trường THPT Ba Gia
7 Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ Trường THPT Sơn Mỹ

8 Trường  trung  học  phổ  thông  Huỳnh
Thúc Kháng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

9 Trường  trung  học  phổ  thông  Trần
Quốc Tuấn Trường THPT Trần Quốc Tuấn

10 Trường  trung  học  phổ  thông  chuyên
Lê Khiết Trường THPT chuyên Lê Khiết

11 Trường trung học phổ thông Lê Trung
Đình Trường THPT Lê Trung Đình

12 Trường  trung  học  phổ  thông  Nghĩa
Hành Trường THPT Nghĩa Hành

13 Trường trung học phổ thông số 1 Tư
Nghĩa Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

14 Trường trung học phổ thông số 2 Tư
Nghĩa Trường THPT số 2 Tư Nghĩa

15 Trường trung học phổ thông Thu Xà Trường THPT Thu Xà

16 Trường trung học phổ thông Chu Văn
An Trường THPT Chu Văn An

17 Trường  trung  học  phổ  thông  Phạm
Văn Đồng Trường THPT Phạm Văn Đồng

18 Trường trung học phổ thông Mộ Đức Trường THPT Mộ Đức

19 Trường trung học phổ thông số 1 Đức
Phổ Trường THPT số 1 Đức Phổ

20 Trường trung học phổ thông số 2 Đức
Phổ Trường THPT số 2 Đức Phổ

21 Trường trung học phổ thông Lý Sơn Trường THPT Lý Sơn
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22 Trường trung học phổ thông Ba Tơ Trường THPT Ba Tơ
23 Trường trung học phổ thông Sơn Hà Trường THPT Sơn Hà

24 Trường trung học phổ thông Trà Bồng Trường THPT Trà Bồng

25 Trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông Phó Mục Gia Trường THCS và THPT Phó Mục Gia

26 Trường  trung  học  phổ  thông  Đinh
Tiên Hoàng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

27 Trường  trung  học  phổ  thông  Minh
Long Trường THPT Minh Long

28 Trường trung học phổ thông Tây Trà Trường THPT Tây Trà

29 Trường  trung  học  phổ  thông  Phạm
Kiệt Trường THPT Phạm Kiệt

30 Trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông Phạm Kiệt Trường THCS và THPT Phạm Kiệt

31 Trường  trung  học  phổ  thông  Quang
Trung Trường THPT Quang Trung

32 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi

33 Trường  trung  học  phổ  thông  chuyên
Nguyễn Tất Thành Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

34 Trường  trung  học  phổ  thông  Kon
Tum Trường THPT Kon Tum

35 Trường trung học phổ thông Lê Lợi Trường THPT Lê Lợi

36 Trường trung học phổ thông Duy Tân Trường THPT Duy Tân

37 Trường trung học  phổ thông Trường
Chinh Trường THPT Trường Chinh

38 Trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông Ngô Mây Trường THCS và THPT Ngô Mây

39 Trường  trung  học  phổ  thông  Trần
Hưng Đạo Trường THPT Trần Hưng Đạo

40 Trường trung học phổ thông Nguyễn
Văn Cừ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

41 Trường trung học phổ thông Nguyễn
Trãi Trường THPT Nguyễn Trãi

42 Trường  trung  học  phổ  thông  Phan
Chu Trinh Trường THPT Phan Chu Trinh

43 Trường trung học phổ thông Trần Phú Trường THPT Trần Phú

44 Trường  trung  học  phổ  thông  Phan
Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng

45 Trường trung học phổ thông Nguyễn
Huệ Trường THPT Nguyễn Huệ
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46 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Kon Tum Trường PTDTNT THPT Kon Tum

47 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Đăk Hà Trường PTDTNT THPT Đăk Hà

48 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Đăk Tô Trường PTDTNT THPT Đăk Tô

49 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Tu Mơ Rông Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông

50 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Đăk Glei Trường PTDTNT THPT Đăk Glei

51
Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung  học  cơ  sở  và  trung  học  phổ
thông Đăk Rve

Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve

52 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Măng Đen Trường PTDTNT THPT Măng Đen

53 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Sa Thầy Trường PTDTNT THPT Sa Thầy

54 Trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú
trung học phổ thông Ia Tơi Trường PTDTNT THPT Ia Tơi

55 Trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông Liên Việt Kon Tum

Trường  THCS  và  THPT  Liên  Việt  Kon
Tum

56 Trường trung học cơ sở Thực hành sư
phạm Lý Tự Trọng Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

57 Trường tiểu học Thực hành sư phạm
Ngụy Như Kon Tum Trường tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum

Danh sách này có 57 trường phổ thông./.
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